
 

 

      
                                                                                                  HỘ SỐ: .......                                           TẬP PHIẾU SỐ:........             

        

 

PHẦN 3: THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở 
 

CÂU HỎI/CÂU KIỂM TRA CÂU TRẢ LỜI 

43. HỘ CÓ HAY KHÔNG CÓ NHÀ Ở 
 
CÓ.............................................................................1                 

KHÔNG .....................................................................2                C53  

44. Hộ ông/bà có ở chung nhà với hộ khác 
không? 
 

NẾU CÓ : GHI CHUNG CHO CẢ NGÔI NHÀ/CĂN HỘ VÀO 
HỘ ĐẠI DIỆN 

 
KHÔNG ...1                 

CÓ...........2                  ĐÂY LÀ HỘ ĐẠI DIỆN....................... 1 
                                                                                                      

                                     ĐÃ KHAI CHUNG VỚI HỘ KHÁC..... 2           

 

     TÊN CHỦ HỘ ĐẠI DIỆN 
                                                                C53 

45.  Ngôi nhà hộ ông/bà đang ở là nhà chung cư 
hay nhà riêng lẻ ? 

     KẾT HỢP VỚI QUAN SÁT ĐỂ GHI 

 

NHÀ CHUNG CƯ................................................................... 1 

NHÀ RIÊNG LẺ ...................................................................... 2  

46. Ngôi nhà (căn hộ) này có: 
     a) Mấy phòng?

b) Trong đó có mấy phòng ngủ?

 

SỐ PHÒNG 

SỐ PHÒNG NGỦ 

47. Tổng diện tích của ngôi nhà (căn hộ) là bao 
nhiêu mét vuông?                                                    DIỆN TÍCH (m2) 

48. Vật liệu chính làm cột (hoặc trụ, hoặc tường 
chịu lực) là gì? 

 
BÊ TÔNG CỐT THÉP............................................................ 1 

XÂY GẠCH/ĐÁ....................................................................... 2 

SẮT/THÉP/GỖ BỀN CHẮC ................................................... 3 

GỖ TẠP/TRE ......................................................................... 4 

KHÁC __________________________________________ 5 
(GHI CỤ THỂ) 

49. Vật liệu chính làm mái là gì? 
 
BÊ TÔNG CỐT THÉP............................................................ 1 

NGÓI (XI MĂNG, ĐẤT NUNG)............................................... 2 

TẤM LỢP (XI MĂNG, KIM LOẠI) ........................................... 3 

LÁ/RƠM RẠ/GIẤY DẦU......................................................... 4 

KHÁC __________________________________________ 5 
(GHI CỤ THỂ) 

50. Vật liệu chính làm tường hoặc bao che là 
gì? 

 
BÊ TÔNG CỐT THÉP............................................................ 1 

XÂY GẠCH/ĐÁ....................................................................... 2 

GỖ/KIM LOẠI ......................................................................... 3 

ĐẤT VÔI/RƠM ....................................................................... 4 

PHIÊN/LIẾP/VÁN ÉP ............................................................. 5 

KHÁC __________________________________________ 6 
(GHI CỤ THỂ) 

51. Ngôi nhà được đưa vào sử dụng năm nào? TRƯỚC 1975......................................................................... 1 

TỪ 1975 ĐẾN 1999 ............................................................... 2 

TỪ 2000 ĐẾN NAY................................................................ 3 
 

                                               200 
KHÔNG XÁC ĐỊNH................................................................ 4 
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CÂU HỎI/CÂU KIỂM TRA CÂU TRẢ LỜI 

52. Ngôi nhà (căn hộ) này thuộc quyền sở hữu 
của ai? 

 
NHÀ RIÊNG CỦA HỘ ............................................................ 1 

NHÀ THUÊ/MƯỢN CỦA NHÀ NƯỚC................................... 2 

NHÀ THUÊ/MƯỢN CỦA TƯ NHÂN ...................................... 3 

NHÀ CỦA TẬP THỂ ............................................................... 4 

NHÀ CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO........................................... 5 

NHÀ CỦA NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN CÙNG LÀM............. 6 

CHƯA RÕ QUYỀN SỞ HỮU................................................. 7  

53. Loại nhiên liệu (năng lượng) chính mà hộ 
ông/bà dùng để thắp sáng là gì? 

 
ĐIỆN LƯỚI............................................................................. 1 

ĐIỆN MÁY PHÁT ................................................................... 2 

DẦU LỬA ............................................................................... 3 

KHÍ GA ................................................................................... 4 

KHÁC __________________________________________ 5 
(GHI CỤ THỂ) 

54. Loại nhiên liệu (năng lượng) chính mà hộ 
ông/bà dùng để nấu ăn là gì? 

 
ĐIỆN....................................................................................... 1 

DẦU LỬA ............................................................................... 2 

GA .......................................................................................... 3 

THAN...................................................................................... 4 

CỦI ......................................................................................... 5 

KHÁC __________________________________________ 6 
(GHI CỤ THỂ) 

KHÔNG DÙNG GÌ.................................................................. 7 

55. Nguồn nước ăn uống chính của hộ ông/bà là 
loại nào? 

 
NƯỚC MÁY VÀO NHÀ.......................................................... 1 

NƯỚC MÁY CÔNG CỘNG.................................................... 2 

GIẾNG KHOAN...................................................................... 3 

GIẾNG ĐÀO ĐƯỢC BẢO VỆ ................................................ 4 

GIẾNG ĐÀO KHÔNG ĐƯỢC BẢO VỆ .................................. 5 

NƯỚC KHE ĐƯỢC BẢO VỆ ................................................. 6 

NƯỚC KHE KHÔNG ĐƯỢC BẢO VỆ................................... 7 

NƯỚC MƯA........................................................................... 8 

KHÁC __________________________________________ 9 
(GHI CỤ THỂ) 

56. Hộ ông/bà sử dụng loại hố xí nào là chính? 
 
HỐ XÍ TỰ HOẠI/BÁN TỰ HOẠI TRONG NHÀ ...................... 1 

HỐ XÍ TỰ HOẠI/BÁN TỰ HOẠI NGOÀI NHÀ........................ 2 

HỐ XÍ KHÁC........................................................................... 3 

KHÔNG CÓ HỐ XÍ ................................................................. 4 

57. Hiện nay, hộ ông/bà có sử dụng các loại 
thiết bị phục vụ sinh hoạt sau đây không: 

Ti vi? 
Đài hoặc rađiô/rađiô cát-sét? 

Điện thoại cố định? 
Máy vi tính? 

Máy giặt? 
Tủ lạnh? 

Điều hoà? 
Mô tô hoặc xe gắn máy? 

   
     
                                 CÓ        KHÔNG 

TI VI ....................................................................... 1............. 2 

ĐÀI (RADIO/RADIO CASSETTS) ......................... 1............. 2 

ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH.......................................... 1............. 2 

MÁY VI TÍNH ......................................................... 1............. 2 

MÁY GIẶT ............................................................. 1............. 2 

TỦ LẠNH ............................................................... 1............. 2 

ĐIỀU HOÀ ............................................................. 1............. 2 

MÔ TÔ/XE GẮN MÁY ........................................... 1............. 2  
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